
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường
Hồ sơ

MT KT MT KT MT KT

Hoa Mai 91            1,315,409,091    10,170    - - 0.019 0.25% 0.009 0.13% 47.1% 51.4% 86 Đạt
Thượng Uyển 45            4,425,175,958    14,105    - - 0.007 0.03% 0.003 0.02% 46.9% 63.0% 26 Đạt
Paradise -          2,141,186,207    7,214      - - - - 0.000 0.00% - - - -
Tiệc-Hội nghị East 4              991,068,221       1,228      - - 0.006 0.011% 0.003 0.01% 57.1% 68.2% 2 Đạt
Phòng Ngủ 1,040      13,773,105,317  9,034      5,410      - 0.160 0.17% 0.115 0.14% 71.9% 82.6% 220 Đạt
Nhà Giặt 661          139,636,580       327          - 53,306    0.009 0.012 8.80% 133.3% - -165 Không đạt
Bếp L6 91            6,731,653,270    25,503    - - 0.005 0.022% 0.004 0.03% 79.3% 114.2% -11 Không đạt
Bếp Cung Đình -          3,274,841,730    10,055    - - - - - - - - - -
Bếp Căn tin 119          - 9,748      - - 0.011 - 0.012 - 111.0% - -12 Không đạt
Khối Văn phòng -          - - - - - - - - - - - -
GYM+POOL 173          50,653,424         84            - - - - - 6.35% - - - -
Dynasty 173          1,512,000,000    - - - - - - 0.21% - - - -
Solar Executive 704          3,318,499,543    1,478      1,075      - - - 0.21 0.39% - - - -
Solar Đông 367          10,454,605,774  7,556      4,335      - - - 0.05 0.07% - - - -
MB cho thuê 781          5,817,532,000    - - - - - - 0.25% - - - -
Nước tái sử dụng 63            - - - - - - - - - - 63 -
Toàn khách sạn 8,655      32,971,507,507  56,752    5,410      53,306    0.145 0.40% 0.139 0.49% 95.7% 122.0% -1,561 Không đạt

-18.03%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

* Nhận xét: - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 02/2014 là: nhà giặt, bếp lấu 6, bếp căn tin. 
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Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức Số m³

tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ toàn khách sạn 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 02/2014
Ngày lập: 10/03/2014

Khu vực Tổng số m³
tiêu thụ Doanh thu số khách số 

ngày phòng
số kg
đồ giặt 

Định mức Kết quả thực hiện


